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               DỰ THẢO
    TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy về Kiểm lâm
và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao xây dựng Nghị định về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai xây dựng dự thảo Nghị định theo đúng trình tự, thủ tục quy định và xin ý kiến tham gia của các Bộ, ngành và địa phương; trên cơ sở các ý kiến tham gia Bộ đã tiếp thu chỉnh sửa dự thảo Nghị định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ xem xét, ban hành với những nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 
1. Căn cứ pháp lý
Luật Lâm nghiệp giao Chính phủ quy định chi tiết các điều về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, gồm:

- Khoản 3 Điều 104: Quy định chi tiết về nhiệm vụ của Kiểm lâm

- Khoản 4 Điều 105: Quy định chi tiết về hệ thống tổ chức Kiểm lâm


- Khoản 3 Điều 106: Quy định chi tiết về trang bị bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách của Kiểm lâm.


- Khoản 4 Điều 41: Quy định chi tiết lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
2. Căn cứ thực tiễn

2.1. Đối với Kiểm lâm:


Năm 2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm (sau đây viết tắt là Nghị định 119/2006/NĐ-CP). Sau hơn gần 12 năm thực hiện Nghị định số 119/2006/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới tổ chức và hoạt động Kiểm lâm, đã đạt được những kết quả tích cực sau:

- Hệ thống tổ chức Kiểm lâm đã ổn định từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện; trước khi thực hiện Nghị định số 119/2006/NĐ-CP mới có 60/64 tỉnh, thành phố thành lập Chi cục Kiểm lâm; trong đó, có 44 tỉnh Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có 16 tỉnh Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có 4 tỉnh chưa thành lập Chi cục Kiểm lâm. Đến nay, lực lượng Kiểm lâm đã được thành lập ở tất cả 63/63 tỉnh, thành phố, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Lực lượng Kiểm lâm đã có những bước chuyển biến tích cực để phù hợp với cơ chế quản lý mới; từ năm 2015 ở các địa phương hầu hết Kiểm lâm cấp tỉnh, cấp huyện tham mưu thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về lâm nghiệp trên địa bàn góp phần giảm đầu mối về bộ máy tổ chức trong ngành lâm nghiệp;
- Kiểm lâm đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về quản lý bảo vệ rừng từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tổ chức thực hiện nhiều giải pháp về bảo vệ và phát triển rừng, tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng đã giảm so những năm trước đây, góp phần nâng độ che phủ rừng từ 37,7% (năm 2006) lên 41,45 % (năm 2017); trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng của chính quyền cơ sở và ý thức của toàn xã hội trong công tác bảo vệ rừng từng bước được nâng nên.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế sau: 
 
- Tổ chức Kiểm lâm còn thiếu thống nhất, nhiều nơi trên cùng một địa bàn còn nhiều tổ chức Kiểm lâm; trong đó Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ có nơi thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nơi thuộc Chi cục Kiểm lâm; dẫn đến thiếu thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết chế độ, chính sách cho công chức, viên chức Kiểm lâm...

- Cơ cấu bộ máy tổ chức Kiểm lâm từ trung ương đến địa phương chưa thống nhất từ tên gọi cũng như số lượng các phòng; tuy nhiều tỉnh có chung những điều kiện như nhau nhưng có tỉnh thành lập 5 phòng, có tỉnh thành lập 4 hoặc 3, 2 phòng.

- Việc áp dụng Nghị định số 119/2006/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn về tổ chức, nhiệm vụ của Kiểm lâm không được các địa phương thực hiện thống nhất, dẫn đến khó khăn trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ và chỉ đạo, điều hành chung. 

- Việc quy định định mức biên chế bình quân toàn quốc cứ 1.000 ha rừng (Nghị định 119/2006/NĐ-CP) và 500 ha rừng đặc dụng (Nghị định 117/2010/NĐ-CP) có 01 biên chế công chức Kiểm lâm có cơ sở để các địa phương bố trí biên chế công chức Kiểm lâm. Tuy nhiên, thực tiễn lại không phù hợp đối với những tỉnh có ít rừng hoặc không có rừng vẫn phải thành lập tổ chức Kiểm lâm để quản lý các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, quản lý gây nuôi động vật hoang dã và thực hiện các nhiệm vụ về phát triển lâm nghiệp trên địa bàn, trong khi đó có những nơi là trọng điểm về phá rừng cần số lượng Kiểm lâm lớn hơn. 

- Kiểm lâm có thẩm quyền điều tra, khởi tố hình sự, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản; tuy nhiên, các tổ chức Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ lại nằm trong đơn vị sự nghiệp là các Ban quản lý rừng, là viên chức Kiểm lâm dẫn đến khó khăn,  bất cập trong các hoạt động thực thi pháp luật theo thẩm quyền.

- Còn bất cập giữa công chức và viên chức, trong đó, viên chức chiếm 28% tổng biên chế; kiểm lâm làm việc tại các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ cần một số vị trí là biên chế công chức để thực thi công vụ nhưng hầu hết vẫn là viên chức (duy nhất chỉ có Giám đốc Ban quản lý kiêm Hạt trưởng là công chức)
Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14, quy định: "Kiểm lâm là tổ chức có chức năng quản lý, bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; là lực lượng chuyên ngành về phòng cháy, chữa cháy rừng"; theo đó, nhiệm vụ của Kiểm lâm cần thiết sửa đổi, bổ sung cho phù hợp yêu cầu thực tiễn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

2.2. Đối với Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng:
Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng (sau đây gọi tắt là Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg); nhằm cụ thể hóa Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, khẳng định vị trí pháp lý, thống nhất về mô hình tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ chính sách để đáp ứng yêu cầu bảo vệ rừng của chủ rừng; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường xã hội hóa công tác bảo vệ rừng.
Sau hơn một năm thực hiện Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg, đã có 528 chủ rừng tổ chức được lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách với 6.791 người (trong đó: có 91 Ban quản lý rừng đặc dụng/415 người; 182 Ban quản lý rừng phòng hộ/2.529 người; 246 doanh nghiệp/3.460 người; 9 tổ chức khác/282 người). Hiện vẫn còn 257 chủ rừng chưa tổ chức được lực lượng bảo vệ rừng của mình (16 Ban quản lý rừng đặc dụng, 44 Ban quản lý rừng phòng hộ, 135 doanh nghiệp, 62 tổ chức khác).
Mặc dù nhiều chủ rừng đã tổ chức được lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, tuy nhiên tính ổn định của lực lượng này chưa cao, không thu hút được người lao động do chế độ, chính sách đãi ngộ thấp, khi phải làm việc trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ không quy định chế độ, chính sách đãi ngộ cho lực lượng này để thu hút nguồn lực lao động; do vậy cần cụ thể hóa tại Nghị định của Chính phủ theo khoản 4 Điều 41 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 giao Chính phủ quy định chi tiết lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
Để đảm bảo tính thống nhất của pháp luật, kế thừa những nội dung tích cực, phù hợp thực tiễn, khắc phục những tồn tại, bất cập; sửa đổi, bổ sung những quy định mới phù hợp với Luật Lâm nghiệp, phù hợp với thực tiễn thì cần thiết xây dựng Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, thay thế Nghị định 119/2006/NĐ-CP về Tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm và Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG

1. Cụ thể hóa các quy định Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 giao cho Chính phủ quy định chi tiết một số điều về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước; phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.

2. Kế thừa những quy định đã được áp dụng hiệu quả trên thực tiễn; gắn với cải cách hành chính, không phát sinh tổ chức mới, giảm biên chế; giữ ổn định về tổ chức, nhiệm vụ, không gây xáo trộn làm ảnh hướng tới công tác bảo vệ rừng.

3. Tăng cường xã hội hóa công tác quản lý bảo vệ rừng; nâng cao trách nhiệm, khuyến khích các chủ rừng tự chủ nguồn kinh phí đảm bảo cho các hoạt động bảo vệ rừng; nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển lâm nghiệp bền vững.   
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 5288/QĐ-BNN-TCLN ngày 19 tháng 12 năm 2017 về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng các Nghị định thi hành Luật Lâm nghiệp.
Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã thực hiện soạn thảo Nghị định theo đúng trình tự quy định; tiến hành khảo sát thực tế tại một số địa phương..., tổ chức hội thảo..., công khai dự thảo Nghị định trên Website, lấy ý kiến tham gia bằng văn bản của các địa phương trong toàn quốc và các bộ, ngành có liên quan...
 Về cơ bản, các ý kiến tham gia đã thống nhất về sự cần thiết phải ban hành và các nội dung của dự thảo Nghị định. Ban soạn thảo đã tiếp thu ý kiến tham gia, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, hoàn thiện bản dự thảo Nghị định. 
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
1. Chương I: Quy định chung 
Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng


- Phạm vi điều chỉnh quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, điều kiện bảo đảm hoạt động, chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm; Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.


- Áp dụng đối với Cơ quan Kiểm lâm, công chức Kiểm lâm; Chủ rừng, Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng; cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. 
2. Chương II: Kiểm lâm
2.1. Mục 1: Về nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm
- Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm phù hợp với 3 chức năng chính được quy định tại Điều 103 Luật Lâm nghiệp là: Quản lý, bảo vệ rừng; bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; là lực lượng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng; cụ thể hóa các nhiệm vụ được quy định tại Điều 104 Luật Lâm nghiệp;


- Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh, Hạt Kiểm lâm cấp huyện thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về lâm nghiệp trên địa bàn, bao gồm các nhiệm vụ về quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng, quản lý chế biến và thị trường lâm sản tại địa phương;

- Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng chuyên ngành về phòng cháy, chữa cháy rừng.


2.2. Mục 2: Về tổ chức Kiểm lâm


- Về hệ thống tổ chức Kiểm lâm cơ bản giữ ổn định như quy định tại Nghị định 119/2006/NĐ-CP:

+ Ở trung ương: Cục Kiểm lâm trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp.


+ Ở cấp tỉnh: Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


+ Ở cấp huyện (nếu đáp ứng đủ tiêu chí) thành lập Hạt Kiểm lâm huyện trực thuộc Chi cục Kiểm lâm


+ Ở các khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ (nếu đáp ứng đủ tiêu chí)   thành lập Hạt Kiểm lâm

Điểm mới về tổ chức Kiểm lâm so với Nghị định 119/2006/NĐ-CP là: đối với các Vườn Quốc gia, Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ có Hạt Kiểm lâm sẽ thuộc Cục Kiểm lâm hoặc Chi cục Kiểm lâm quản lý.

- Về Lực lượng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng:

 
+ Lực lượng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng ở trung ương là Chi cục Kiểm lâm vùng; 


+ Lực lượng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng ở địa phương là Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Về tiêu chí thành lập Hạt Kiểm lâm

+ Kế thừa Nghị định 119/2006/NĐ-CP, theo đó Hạt Kiểm lâm được thành lập ở những huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có diện tích rừng từ 3.000 (ba ngàn) héc ta rừng trở lên; những địa phương do yêu cầu về quản lý chế biến, thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu lâm sản, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn do UBND cấp tỉnh quyết định.


+ Đối với Vườn Quốc gia có diện tích từ 7.000 (bảy nghìn) héc-ta trở lên; Khu dự trữ thiên nhiên, Khu bảo tồn loài - sinh cảnh có diện tích từ 15.000 (mười năm nghìn) héc-ta trở lên; Khu rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển có diện tích từ 20.000 (hai mươi nghìn) héc-ta trở lên.

- Về cơ cấu tổ chức Kiểm lâm: Quy định các lĩnh vực thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Kiểm lâm và Chi cục Kiểm lâm tỉnh vừa thống nhất chung, vừa mở để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng địa phương;
2.3. Mục 3:  Điều kiện bảo đảm hoạt động và chế độ chính sách đối với Kiểm lâm

- Về công chức, viên chức Kiểm lâm: Xác định Kiểm lâm có cả công chức, viên chức để phù hợp với thực tiễn hiện nay; phù hợp với chủ trương, yêu cầu cải cách hành chính, tinh giản bộ máy, biên chế;

- Về trang phục Kiểm lâm: kế thừa Nghị định 119/2006/NĐ-CP; bổ sung quần áo đi hiện trường để đáp ứng yêu cầu thực tiễn về thực hiện nhiệm vụ của Kiểm lâm;
- Về trang bị và điều kiện bảo đảm hoạt động: quy định cụ thể phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ chuyên dụng của Kiểm lâm rõ hơn Nghị định 119/2006/NĐ-CP; như: thiết bị thu ảnh vệ tinh, ảnh viễn thám, phương tiện bay siêu nhẹ giám sát trên không; thiết bị quan trắc; máy ghi âm, ghi hình lưu giữ chứng cứ; phần mềm chuyên dùng; trang thiết bị bảo hộ chuyên dụng về chữa cháy...;
- Về chế độ, chính sách: thực hiện theo khoản 2 Điều 106 của Luật Lâm nghiệp và kế thừa Nghị định 119/2006/NĐ-CP.
3. Chương III: Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng 

- Đây là chương mới so với Nghị định 119/2006/NĐ-CP; kế thừa, bổ sung Quyết định 44/2016/QĐ-TTg; chương này có 4 điều quy định về nguyên tắc tổ chức và hoạt động; tiêu chuẩn; nhiệm vụ, quyền hạn; điều kiện đảm bảo hoạt động của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
- Quy định rõ thêm đối tượng của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, gồm: viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập, người ký hợp đồng bảo vệ rừng với chủ rừng.


- Quy định bổ sung phụ cấp ưu đãi nghề cho Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
4. Chương IV: Tổ chức thực hiện
Quy định trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan và trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
5. Chương V: Điều khoản thi hành

Bổ sung điều chuyển tiếp, quy định các tổ chức Kiểm lâm không đáp ứng tiêu chí thành lập theo quy định tại Nghị định này nhưng đã có Quyết định thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì vẫn được tiếp tục hoạt động theo quy định của pháp luật.
V. KẾT CẤU DỰ THẢO NGHỊ  ĐỊNH
Dự thảo Nghị định gồm 5 chương với 24 điều, cụ thể như sau:

Chương I: Quy định chung: có 2 điều (từ Điều 1 đến Điều 2), quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Chương II: Kiểm lâm: có 3 mục với 12 điều (từ Điều 3 đến Điều 14)

Mục 1: Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm (từ điều 3 đến điều 7), quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm huyện, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, phòng hộ và Lực lượng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng.
Mục 2: Tổ chức Kiểm lâm (từ Điều 8 đến Điều 11), quy định về Hệ thống tổ chức Kiểm lâm; cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh.
Mục 3: Điều kiện bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm (từ Điều 12 đến Điều 14), qui định về công chức, viên chức kiểm lâm; đảm bảo hoạt động của Kiểm lâm; trang phục, giấy chứng nhận Kiểm lâm và chế độ, chính sách của Kiểm lâm.
Chương III: Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng: có 4 điều (từ Điều 15 đến Điều 18), quy định nguyên tắc tổ chức và hoạt động; tiêu chuẩn; nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm hoạt động của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. 
Chương IV: Tổ chức thực hiện: có 3 điều (từ Điều 19 đến Điều 21), qui định trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Chương V: Điều khoản thi hành: có 3 điều (từ Điều 22 đến Điều 24), qui định về hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành.
(Dự thảo Nghị định kèm theo)
VI. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

(Sẽ tổng hợp sau khi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định./. 
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          DỰ THẢO 2

NGHỊ ĐỊNH
Về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

___________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp  ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


Chính phủ ban hành Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng,

Chương I
 QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Nghị định này quy định về:


1. Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, điều kiện bảo đảm hoạt động, chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm. 


2. Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng.


Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với:


1. Cơ quan Kiểm lâm, công chức Kiểm lâm.


2. Chủ rừng, Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng.


3. Cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

Chương II
KIỂM LÂM

Mục 1

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KIỂM LÂM

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Kiểm lâm

1. Tham mưu cho Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp:

 
a) Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế- kỹ thuật, chương trình, đề án, dự án, phương án về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; 


b) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, chương trình, đề án, dự án, phương án về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm lâm trên phạm vi toàn quốc; 


c) Trình cấp có thẩm quyền công bố hiện trạng rừng hàng năm;


d) Huy động lực lượng, phương tiện của các bộ, ngành địa phương kịp thời ngăn chặn những vụ phá rừng, chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật;


đ) Xây dựng tiêu chuẩn chức danh, nghiệp vụ, chế độ, chính sách đối với  Kiểm lâm;

e) Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;


f) Đề xuất các chủ trương, biện pháp thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý chế biến và thị trường lâm sản.


2. Quản lý rừng:


a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác theo dõi diễn biến rừng, giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng; thực hiện kiểm kê rừng theo quy định của pháp luật;


b) Quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành về quản lý bảo vệ rừng; diễn biến rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; quản lý lâm sản; phân loại doanh nghiệp; xử lý vi phạm và các cơ sở dữ liệu có liên quan thuộc phạm vi quản lý.

3. Bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng:


a) Chỉ đạo, kiểm tra các địa phương thực hiện quy hoạch, đề án, phương án tổ chức bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng thuộc sở hữu toàn dân nơi nhà nước chưa giao, chưa cho thuê; chỉ đạo tổ chức bảo vệ rừng đặc dụng do trung ương quản lý;

b) Chỉ đạo, kiểm tra các địa phương thực hiện các biện pháp chống chặt, phá rừng trái pháp luật và các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng; 


c) Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng lực lượng chuyên ngành về phòng cháy, chữa cháy rừng; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến xây dựng và quản lý hệ thống thông tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, phát hiện sớm lửa rừng; kiểm tra việc triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng của các địa phương.

4. Bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp:

a) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động xử lý vi phạm hành chính, khởi tố, điều tra vụ án hình sự các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp của Kiểm lâm các địa phương theo quy định của pháp luật;


b) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động gây nuôi, trồng cấy các loài thực vật rừng, động vật rừng và xác nhận nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật; 


c) Hướng dẫn, kiểm tra, xác minh, xác nhận nguồn gốc lâm sản; kiểm tra, truy xuất, công bố kết quả phân loại doanh nghiệp khai thác, chế biến, kinh doanh xuất, nhập khẩu lâm sản, đảm bảo gỗ hợp pháp theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm tra bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; xử lý vi phạm hành chính, khởi tố, điều tra vụ án hình sự về các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp theo quy định của pháp luật;


đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân; tổ chức tiếp công dân; phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.


5. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành về lâm nghiệp.


6. Xây dựng lực lượng:


a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức xây dựng lực lượng, hoạt động công vụ, sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu Kiểm lâm; mua sắm, trang cấp, kiểm tra việc quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng cho Kiểm lâm toàn quốc;


b) Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

7. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý lâm sản thuộc phạm vi quản lý.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp giao.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

 
a) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, chương trình, đề án, dự án, phương án về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;


b) Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, chương trình, đề án, dự án, phương án chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý và tổ chức thực hiện; 


c) Tham mưu cấp có thẩm quyền quy định khung giá rừng; chuyển mục đích sử dụng rừng; quản lý chế biến và thị trường lâm sản ở địa phương;

d) Tổ chức huy động lực lượng, phương tiện của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để tổ chức chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật; 

đ) Đề xuất các chủ trương, biện pháp cần thiết thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý bảo vệ rừng ở địa phương.


2. Quản lý rừng:


a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng, giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, kiểm kê rừng theo quy định của pháp luật;

b) Quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành về quản lý bảo vệ rừng; diễn biến rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; quản lý lâm sản, cơ sở dữ liệu có liên quan đến công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương.


3. Phòng cháy, chữa cháy rừng:


a) Xây dựng lực lượng chuyên ngành về phòng cháy, chữa cháy rừng ở địa phương; hướng dẫn chủ rừng lập và thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy rừng cho Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng ở địa phương; thực hiện kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật;

b) Theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; quản lý phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng về phòng cháy, chữa cháy rừng; thường trực lực lượng, phương tiện, thiết bị kịp thời tổ chức chữa cháy rừng.

4. Bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp:


a) Chỉ đạo các tổ chức Kiểm lâm trên địa bàn có trách nhiệm phối hợp với chủ rừng tổ chức bảo vệ các Khu rừng đặc dụng, Khu rừng phòng hộ trên địa bàn; tham mưu, phối hợp các cơ quan, tổ chức, lực lượng khác trên địa bàn bảo vệ rừng thuộc sở hữu toàn dân nơi nhà nước chưa giao, chưa cho thuê; phối hợp với cơ quan liên quan phòng, trừ sinh vật hại rừng; kiểm tra, giám sát các hoạt động về bảo vệ rừng của chủ rừng;


b) Hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ lâm sản; kiểm tra, xác minh, xác nhận nguồn gốc lâm sản, hoạt động gây nuôi, trồng cấy các loài thực vật rừng, động vật rừng hoang dã, quý hiếm; thẩm định hồ sơ phân loại doanh nghiệp khai thác, chế biến, kinh doanh xuất, nhập khẩu lâm sản, xác nhận nguồn gốc đảm bảo gỗ hợp pháp theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức thực hiện các biện pháp chống chặt, phá rừng trái pháp luật và các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng; kiểm tra bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn; xử lý vi phạm hành chính, khởi tố, điều tra vụ án hình sự về các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp theo quy định của pháp luật;


d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân; tổ chức tiếp công dân; phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

5. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các nhiệm vụ về lâm nghiệp:

a) Xây dựng quy hoạch phát triển lâm nghiệp, phân loại rừng, phân định ranh giới rừng, điều tra rừng, đất quy hoạch phát triển rừng; phê duyệt thiết kế khai thác rừng, công trình lâm sinh; hướng dẫn, thẩm định phương án quản lý rừng bền vững; 

b) Trồng rừng, cải tạo rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, trồng cây phân tán, trồng rừng thay thế, phát triển lâm sản ngoài gỗ, quản lý giống cây lâm nghiệp; thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và các nhiệm vụ về lâm nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành về lâm nghiệp. 

7. Tổ chức xây dựng lực lượng Kiểm lâm địa phương; cấp phát, quản lý trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu Kiểm lâm; quản lý vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng được trang bị theo quy định của pháp luật; bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng ở địa phương. 


8. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.



Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hạt Kiểm lâm huyện


1. Phối hợp tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:


a) Trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, chương trình, đề án, dự án, phương án thuộc chuyên ngành, lĩnh vực quản lý;


b) Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, chiến lược, dự án, phương án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về quản lý rừng, bảo vệ rừng, sử dụng rừng, phát triển rừng, quản lý chế biến và thị trường lâm sản trên địa bàn;


c) Tổ chức huy động lực lượng, phương tiện của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tổ chức bảo vệ rừng, chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật; đề xuất các biện pháp quản lý rừng, bảo vệ rừng, sử dụng rừng, phát triển rừng, quản lý lâm sản tại địa phương; thực hiện phân loại rừng, phân định ranh giới rừng.

2. Quản lý rừng:


a) Thực hiện theo dõi diễn biến rừng, quy hoạch phát triển rừng, giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; lập hồ sơ quản lý rừng;


b) Thực hiện điều tra rừng, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng tại địa phương;


c) Quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành về quản lý bảo vệ rừng; diễn biến rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; quản lý lâm sản, cơ sở dữ liệu có liên quan đến công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

3. Phòng cháy, chữa cháy rừng:


a)  Hướng dẫn, kiểm tra chủ rừng lập và thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng;


b) Tổ chức xây dựng lực lượng quần chúng, các tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở; tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy rừng cho các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng ở cơ sở;


c) Theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để chữa cháy rừng;

4. Bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp:


a) Hướng dẫn, kiểm tra chủ rừng và tổ chức thực hiện các biện pháp chống chặt, phá rừng trái pháp luật và các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng;

b) Có trách nhiệm phối hợp với chủ rừng tổ chức bảo vệ các Khu rừng đặc dụng, Khu rừng phòng hộ trên địa bàn; tham mưu, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, lực lượng khác trên địa bàn bảo vệ các Khu rừng thuộc sở hữu toàn dân nơi nhà nước chưa giao, chưa cho thuê; phối hợp với cơ quan liên quan phòng, trừ sinh vật hại rừng; kiểm tra, giám sát các hoạt động về bảo vệ rừng của chủ rừng;

c) Hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ lâm sản, gây nuôi, trồng cấy các loài động vật, thực vật rừng; kiểm tra, xác minh, xác nhận nguồn gốc lâm sản, động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn; xác nhận nguồn gốc đảm bảo gỗ hợp pháp theo quy định của pháp luật;

d) Kiểm tra bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn; xử lý vi phạm hành chính, khởi tố, điều tra vụ án hình sự về các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp theo quy định của pháp luật;


đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân; tổ chức tiếp công dân; phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.


5. Hướng dẫn, kiểm tra chủ rừng xây dựng, tổ chức thực hiện phương án quản lý rừng bền vững, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng, cải tạo rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, trồng cây phân tán, trồng rừng thay thế, phát triển lâm sản ngoài gỗ, quản lý giống cây lâm nghiệp và các nhiệm vụ về lâm nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

6. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lâm nghiệp; hướng dẫn cộng đồng dân cư xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước bảo vệ rừng.


7. Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ đối với Kiểm lâm địa bàn xã.


8. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phân công.


10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm địa bàn:
a) Phối hợp tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án về quản lý bảo vệ và phát triển rừng; quản lý diện tích, ranh giới các loại rừng; tổ chức quản lý, bảo vệ diện tích rừng nhà nước chưa giao, chưa cho thuê trên địa bàn xã; huy động, phối hợp lực lượng, phương tiện trên địa bàn tổ chức phòng cháy, chữa cháy rừng
b) Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia quản lý bảo vệ và phát triển rừng; hướng dẫn cộng đồng dân cư xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước bảo vệ rừng; 

c) Tổ chức các tổ, đội quần chúng tham gia quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở;
d) Tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn; xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật;

đ) Kiểm tra, xác nhận nguồn gốc lâm sản trên địa bàn;

e) Thực hiện công tác thu thập thông tin về lâm nghiệp, báo cáo theo quy định; chịu sự chỉ đạo, điều hành của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm và giám sát của Ủy ban nhân dân cấp xã;

f) Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm.


Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, phương án bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc phạm vi quản lý của chủ rừng.

2. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học.

3. Kiểm tra, giám sát các hoạt động trong khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ; thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn, xử lý các hoạt động tác động tiêu cực đến tài nguyên, môi trường rừng theo quy định của pháp luật.

4. Tuần tra, kiểm tra, tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý vi phạm hành chính, khởi tố, điều tra vụ án hình sự các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trong khu vực thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước bảo vệ rừng.

6. Thực hiện các biện pháp phòng cháy rừng; tổ chức huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ chữa cháy rừng.

7. Tham gia theo dõi diễn biến rừng, kiểm kê rừng thuộc phạm vi được giao; tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và giám sát tài nguyên rừng.


8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền giao.


Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Lực lượng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng


1. Phòng cháy rừng:

a) Tổ chức xây dựng, rà soát, bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trong phạm vi địa bàn quản lý; hướng dẫn chủ rừng lập và thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện;


b) Quản lý lực lượng, phương tiện, máy móc, trang thiết bị chuyên dụng về phòng cháy, chữa cháy rừng;

c) Kiểm tra điều kiện an toàn về phòng cháy, các khu vực trọng điểm về cháy rừng, hệ thống biển báo, công trình, hồ đập, băng cản lửa, máy móc, trang thiết bị, phương tiện sẵn sàng phục phụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng;


d) Thường xuyên theo dõi thông tin, nắm tình hình thời tiết để đưa ra dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; thông tin, tuyên truyền về các hoạt động có nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn;

đ) Tuyên truyền, phổ biến quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức diễn tập về phòng cháy, chữa cháy rừng.

2. Chữa cháy rừng:


a) Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, máy móc, trang thiết bị kịp thời phối hợp, hỗ trợ các địa phương, chủ rừng tổ chức chữa cháy rừng;


b) Tham mưu cho cấp có thẩm quyền tổ chức huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tham gia chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết; 


c) Tổ chức chỉ huy, phối hợp lực lượng; sử dụng trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ hướng dẫn các biện pháp chữa cháy rừng;


d) Kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại do cháy rừng gây ra; xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy rừng; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật

3. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong phòng cháy, chữa cháy rừng; cải tiến, duy tu, bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị, phương tiện được trang bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo an toàn, hiệu quả.
Mục 2

        TỔ CHỨC KIỂM LÂM


Điều 8. Hệ thống tổ chức Kiểm lâm


1. Ở trung ương: Cục Kiểm lâm trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp.


2. Ở cấp tỉnh: Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


3. Ở cấp huyện thành lập Hạt Kiểm lâm huyện hoặc liên huyện trực thuộc Chi cục Kiểm lâm khi đáp ứng các tiêu chí sau:


a) Hạt Kiểm lâm huyện: Có diện tích rừng từ 3.000 (ba ngàn) héc-ta trở lên; hoặc do yêu cầu về quản lý chế biến, thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu lâm sản, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn;


b) Hạt Kiểm lâm liên huyện đối với những địa phương không đáp ứng tiêu chí quy định tại điểm a khoản này. 

.
4. Ở các khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ do Cục Kiểm lâm hoặc Chi cục Kiểm lâm tỉnh quản lý khi thành lập Hạt Kiểm lâm phải đáp ứng các tiêu chí sau:


a) Vườn Quốc gia có diện tích từ 7.000 (bảy nghìn) héc-ta trở lên; Khu dự trữ thiên nhiên, Khu bảo tồn loài - sinh cảnh có diện tích từ 15.000 (mười năm nghìn) héc-ta trở lên;


b) Khu rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển có diện tích từ 20.000 (hai mươi nghìn) héc-ta trở lên.


5. Lực lượng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng:

 
a) Lực lượng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng ở trung ương là Chi cục Kiểm lâm vùng; 


b) Lực lượng chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng ở địa phương là Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng.


Điều 9. Cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm 

1. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ có các lĩnh vực: Văn phòng; quản lý bảo vệ rừng; điều tra, xử lý vi phạm về lâm nghiệp; tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng; Kiểm lâm đặc nhiệm.

 
2. Đơn vị trực thuộc: Chi cục Kiểm lâm vùng; Vườn Quốc gia có Hạt Kiểm lâm thuộc trung ương quản lý.

Điều 10. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh


1. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ cụ thể từng địa phương, phòng chuyên môn, nghiệp vụ có các lĩnh vực: Hành chính tổng hợp; điều tra, xử lý vi phạm về lâm nghiệp; quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng; sử dụng và phát triển rừng.


2. Đơn vị trực thuộc: Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng; Hạt Kiểm lâm huyện hoặc liên huyện; Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ có Hạt Kiểm lâm thuộc địa phương quản lý.
Mục 3

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG 
VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI KIỂM LÂM

Điều 11. Công chức, viên chức Kiểm lâm

1. Công chức Kiểm lâm được tuyển dụng theo quy định của Luật cán bộ, công chức, được bổ nhiệm vào ngạch công chức Kiểm lâm gồm: công chức được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức Kiểm lâm các cấp; công chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm vùng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm huyện; công chức thuộc bộ phận Pháp chế, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp tại các Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ.
2. Viên chức Kiểm lâm được tuyển dụng theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm, gồm viên chức tại các tổ chức Kiểm lâm không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng vị trí việc làm, đề nghị chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức Kiểm lâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Điều 12. Bảo đảm hoạt động của Kiểm lâm

1. Kiểm lâm được trang bị và sử dụng phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ chuyên dụng để thực hiện nhiệm vụ, gồm:

a) Thiết bị thu ảnh vệ tinh, ảnh viễn thám, phương tiện bay siêu nhẹ giám sát trên không; thiết bị quan trắc; máy ghi âm, ghi hình lưu giữ chứng cứ; phần mềm chuyên dùng; 

b) Phương tiện chuyên dụng gồm: xe ô tô, xe máy, xuống máy; máy bơm nước, máy cắt thực bì, máy thổi gió, quần áo và trang thiết bị bảo hộ chuyên dụng về chữa cháy;

c) Vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật;

d) Các trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng khác.
2. Kinh phí bảo đảm cho Kiểm lâm gồm kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí đầu tư cho các chương trình, dự án phục vụ công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và các hoạt động khác:

a) Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên của Cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc; kinh phí đầu tư cho các chương trình, dự án do trung ương quản lý; mua sắm, trang cấp vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ chuyên dụng cho Kiểm lâm toàn quốc; 

b) Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí đầu tư cho các chương trình, dự án của Kiểm lâm địa phương theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Trang phục, cờ hiệu, cờ truyền thống, giấy chứng nhận Kiểm lâm


1. Kiểm lâm được trang bị thống nhất về trang phục, gồm:

a) Quần áo mùa đông, mùa hè, quần áo hiện trường và lễ phục may theo mẫu thống nhất;


b) Kiểm lâm hiệu gắn trên mũ;

c) Cấp hiệu kiểm lâm gắn ở cầu vai áo;

d) Biểu tượng kiểm lâm gắn trên cổ áo;

đ) Biển tên gắn trên nắp túi áo bên trái;

e) Ký hiệu kiểm lâm gắn trên cánh tay áo bên trái;


g) Phụ kiện khác kèm theo trang phục.

2. Cờ hiệu, cờ truyền thống Kiểm lâm

3. Giấy chứng nhận Kiểm lâm được cấp cho công chức Kiểm lâm để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; chứng minh người được cấp giấy chứng nhận là công chức Kiểm lâm đang thực hiện nhiệm vụ. Thời hạn cấp giấy chứng nhận Kiểm lâm tối đa là 05 năm kể từ ngày được cấp. 


4. Ban hành kèm theo Nghị định này phụ lục chi tiết về trang phục, cờ hiệu, cờ truyền thống, giấy chứng nhận Kiểm lâm.
Điều 14. Chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm 

1. Công chức, viên chức Kiểm lâm được hưởng chế độ lương, phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thâm niên nghề và các chế độ trợ cấp, phụ cấp khác theo quy định của pháp luật.
2. Công chức, viên chức Kiểm lâm bị thương hoặc hy sinh trong khi làm nhiệm vụ được công nhận và được hưởng chế độ, chính sách thương binh, liệt sĩ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
Chương III

LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ RỪNG
Điều 15. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

1. Đối tượng được thành lập Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng:

a) Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ không có tổ chức Kiểm lâm;

b) Khuyến khích các chủ rừng là doanh nghiệp, tổ chức và các chủ rừng khác được nhà nước giao rừng, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp tổ chức Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

2. Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng do chủ rừng thành lập và trực tiếp quản lý, có trách nhiệm bảo vệ rừng trong phạm vi diện tích được Nhà nước giao, cho thuê; Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, gồm:

a) Viên chức làm nhiệm vụ bảo vệ rừng của các Vườn Quốc gia, Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ hoặc các đơn vị sự nghiệp công lập khác;

b) Người ký hợp đồng lao động với chủ rừng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật.
3. Thành lập Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng:

a) Thành lập Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng là viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo đề nghị của chủ rừng;

b) Đối với hợp đồng lao động bảo vệ rừng do chủ rừng tự quyết định thành lập.

Điều 16. Tiêu chuẩn của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
1. Viên chức bảo vệ rừng được tuyển dụng theo theo vị trí việc làm và theo quy định của Luật viên chức.
2. Người hợp đồng lao động bảo vệ rừng phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định của pháp luật về hợp đồng lao động; có phẩm chất đạo đức tốt; có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ rừng; ưu tiên đối với người là đồng bào dân tộc thiểu số và người dân sinh sống tại địa bàn, người đã được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý bảo vệ rừng.
Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

1. Nhiệm vụ:

a) Tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn các hành vi phá rừng, khai thác lâm sản, săn bắt động vật rừng, lấn chiếm rừng, đất rừng trái pháp luật và các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi diện tích được giao; 

b) Thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng;

c) Kịp thời báo cáo với chủ rừng và cơ quan Kiểm lâm về tình hình bảo vệ rừng; chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của chủ rừng và kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan Kiểm lâm;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ rừng giao;

2. Quyền hạn

Khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng có quyền:

a) Kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng; lập biên bản kiểm tra ban đầu, thu thập tài liệu, bảo vệ hiện trường, bảo quản tang vật vi phạm, kịp thời báo cáo với người, cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Được sử dụng công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Bảo đảm hoạt động và chế độ đối với Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

1. Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng được trang bị như sau:

a) Phương tiện, máy móc, thiết bị chuyên dụng, bảo hộ lao động để phòng cháy, chữa cháy rừng; thiết bị thông tin; phương tiện nghiệp vụ cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ;
b) Được trang bị và sử dụng công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật; được trang bị đồng phục theo quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
2. Chế độ, chính sách đối với Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng:

a) Viên chức trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ rừng của chủ rừng được hưởng chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp khác như đối với viên chức; phụ cấp  ưu đãi nghề theo quy định của Nhà nước;
b) Người lao động hợp đồng bảo vệ rừng được chủ rừng bảo đảm chế độ tiền lương theo hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định của pháp luật;

c) Trong khi trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng nếu bị thương hoặc hy sinh được công nhận và được hưởng chế độ, chính sách như thương binh, liệt sĩ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
3. Trách nhiệm của chủ rừng:
a) Trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động đối với Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; tổ chức xây dựng Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phối hợp với cơ quan Kiểm lâm trong các hoạt động bảo vệ rừng;

b) Bảo đảm kinh phí hoạt động; chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp khác; trang cấp, quản lý phương tiện, trang thiết bị làm việc, công cụ hỗ trợ, trang phục, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo quy định.
Chương IV

         TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


1. Chỉ đạo thống nhất về chuyên môn nghiệp vụ; thanh tra, kiểm tra hoạt động của Kiểm lâm toàn quốc.

2. Trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị nghiệp vụ chuyên dụng cho Kiểm lâm. 

3. Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ; ngạch công chức Kiểm lâm; trình cấp có thẩm quyền quy định chế độ, chính sách đãi ngộ đối với Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

 
Điều 20. Trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan


Các bộ, ngành có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các quy định tại Nghị định này.

Điều 21. Trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương


1. Chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra hoạt động của Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng ở địa phương.

2. Chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Kiểm lâm với các cơ quan có liên quan trên địa bàn; điều động lực lượng, phương tiện của các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền để bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

4. Quản lý công chức, viên chức; bảo đảm kinh phí và các điều kiện hoạt động của Kiểm lâm; bảo đảm kinh phí và các điều kiện hoạt động cho Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng là các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Hiệu lực thi hành


Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2019.


Nghị định này thay thế Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm, Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 về Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách chủa chủ rừng và các văn bản có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.


Điều 23. Điều khoản chuyển tiếp


Các tổ chức Kiểm lâm không đáp ứng tiêu chí thành lập theo quy định tại Nghị định này nhưng đã có Quyết định thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì vẫn được tiếp tục hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Trách nhiệm thi hành


1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức thực hiện Nghị định này.


2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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PHỤ LỤC I

KÝ HIỆU, PHÙ HIỆU, CỜ HIỆU, CỜ TRUYỀN THỐNG, BIỂN TÊN,

CẤP HIỆU, TRANG PHỤC CỦA KIỂM LÂM

(Kèm theo Nghị định số:      /2018/NĐ-CP ngày     tháng      năm 2018 của Chính phủ)

I. KIỂM LÂM HIỆU (Mẫu số 1)
Kiểm lâm hiệu làm bằng kim loại, hình tròn, đường kính 32 mm. Ngôi sao vàng dập nổi trên nền đỏ hình tròn có đường kính 17 mm, đường viền nổi xung quanh rộng 1 mm, từ ngôi sao có các tia chiếu ra. 
Hai lá cây dập nổi, mạ vàng ôm lấy Kiểm lâm hiệu, bên trên cuống lá có chữ: “KIỂM LÂM” màu xanh lá cây, chiều cao của chữ 3 mm.

II. CỜ HIỆU (Mẫu số 2)

Cờ hiệu Kiểm lâm được làm bằng vải màu xanh lá cây sẫm có hình tam giác cân, cạnh đáy dài 28cm, chiều cao dài 45cm; ở giữa tâm có biểu trưng Kiểm lâm. 


Cờ hiệu của Kiểm lâm được gắn trên các phương tiện tuần tra, kiểm soát của Kiểm lâm


III. CỜ TRUYỀN THỐNG (Mẫu số 3)
Cờ truyền thống của Kiểm lâm hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, cờ làm bằng vải mềm nền màu xanh lá cây sẫm, ở giữa có Kiểm lâm hiệu màu vàng, phía trên góc trái có hàng chữ in hoa màu vàng:  "Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ xây dựng thì rừng rất quý" xếp thành 2 dòng: Dòng trên là hàng chữ "Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ", dòng dưới là hàng chữ "xây dựng thì rừng rất quý”.

Cờ truyền thống của Kiểm lâm được dùng trong các cuộc mít tinh kỷ niệm những ngày lễ, ngày truyền thống của Kiểm lâm, đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

IV. KÝ HIỆU (Mẫu số 4)
Ký hiệu Kiểm lâm Việt Nam đính trên cánh tay trái áo (thu đông và xuân hè), phía trên phù điêu cong hình cánh nhạn, phía dưới vát nhọn, chiều dài 90mm, chiều rộng (chỗ rộng nhất) 80 mm.

Ký hiệu được thêu bằng chỉ màu vàng, đỏ trên nền vải màu xanh lá cây thẫm, xung quanh phù điêu viền chỉ vàng rộng 5 mm, phía trên có hàng chữ “Kiểm lâm Việt Nam”, phía dưới có Kiểm lâm hiệu thu nhỏ đường kính 25 mm, ôm xung quanh Kiểm lâm hiệu là hai bông lúa màu vàng.
V. BIỂN TÊN (Mẫu số 5)
 Biển tên Kiểm lâm hình chữ nhật làm bằng kim loại, màu xanh lá cây, dài 8,5 cm, rộng 2 cm, bên trái in Kiểm lâm hiệu thu nhỏ, bên phải in họ, tên của người sử dụng; hai bên phân biệt bằng vạch kẻ màu trắng; bên dưới họ tên người sử dụng ghi rõ chức vụ hoặc chức danh chuyên môn nghiệp vụ. 

VI. VE CÀI ÁO (Mẫu số 6)
Hình bình hành, kích thước 55 x 32 mm, màu xanh lá cây, bên trong có cốt nhựa, giữa có Kiểm lâm hiệu bằng kim loại hình tròn màu ánh kim đường kính 20 mm, phía mặt sau có ghim để cài hai ve cổ áo.
VII. CẤP HIỆU

Cấp hiệu Kiểm lâm hình chữ nhật một đầu vát nhọn cân, kích thước rộng 45 mm, dài 125 mm, độ chếch đầu nhọn rộng 35 mm được dệt bằng vải tơ có các hình vuông, chìm, nổi; ở giữa cấp hiệu có vạch dệt bằng tơ màu vàng hoặc màu đỏ, 3 mặt viền 01 ly bằng vải thun màu đỏ; sao đính trên cấp hiệu bằng kim loại mầu vàng có đường kính 20 mm; trên các cúc có hình nổi ngôi sao 5 cánh. 

Đối với quần áo hiện trường, cấp hiệu Kiểm lâm được thiết kế cài hai bên cổ áo như đối với ve áo (Mẫu số 7c, 7d, 8b).

Cấp hiệu Kiểm lâm gồm:

1. Cấp hiệu các chức danh lãnh đạo (Mẫu số 7)
	Cục trưởng Cục Kiểm lâm
	2 sao và cành lá màu vàng
	Mẫu số 7a

	Phó cục trưởng Cục Kiểm lâm
	1sao và cành lá màu vàng
	Mẫu số 7a

	Trưởng phòng Cục Kiểm lâm
	4 sao 2 vạch dọc

màu đỏ
	Mẫu số 7a

	Phó Trưởng phòng Cục Kiểm lâm
	3 sao 2 vạch dọc

màu đỏ
	Mẫu số 7a

	Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Vùng
	4 sao 2 vạch dọc

màu vàng
	Mẫu số 7b

	Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh; Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Vùng
	3 sao 2 vạch dọc

màu vàng
	Mẫu số 7b

	Trưởng phòng, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR của Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh; Chi cục Kiểm lâm Vùng
	2 sao 2 vạch dọc

màu đỏ


	Mẫu số 7b

	Phó Trưởng phòng, Phó đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR của Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh; Chi cục Kiểm lâm Vùng
	1 sao 2 vạch dọc

màu đỏ
	Mẫu số 7b

	Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm cấp huyện; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng;  Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ
	2 sao 2 vạch dọc

màu vàng
	Mẫu số 7b

	Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm cấp huyện; Phó trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng; Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ
	1 sao 2 vạch dọc

màu vàng
	Mẫu số 7b


2. Cấp hiệu các chức danh chuyên môn nghiệp vụ (Mẫu số 8)
	Kiểm lâm viên cao cấp
	4 sao 2 vạch ngang màu đỏ
	Mẫu số 8a

	Kiểm lâm viên chính
	3 sao 2 vạch ngang màu đỏ
	Mẫu số 8a

	Kiểm lâm viên
	2 sao 2 vạch ngang màu đỏ
	Mẫu số 8a

	Kiểm lâm viên trung cấp
	1 sao 2 vạch ngang màu đỏ
	Mẫu số 8a

	Viên chức Kiểm lâm 
	1 sao 1 vạch ngang màu đỏ
	Mẫu số 8a

	Ngạch Kiểm lâm khác
	1 vạch ngang màu đỏ
	Mẫu số 8a


Đối với công chức giữ chức danh lãnh đạo Kiểm lâm các cấp sử dụng  cấp hiệu theo chức danh lãnh đạo. 

 VIII. GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM LÂM (Mẫu số 9)
1. Giấy chứng nhận Kiểm lâm được cấp cho công chức Kiểm lâm để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; chứng minh người được cấp giấy chứng nhận là công chức Kiểm lâm đang thực hiện nhiệm vụ. Thời hạn cấp giấy chứng nhận Kiểm lâm tối đa là 05 năm kể từ ngày được cấp.
2. Mẫu Giấy chứng nhận Kiểm lâm

Giấy chứng nhận Kiểm lâm được làm bằng nhựa cứng hình chữ nhật có chiều rộng 6 cm, chiều dài 9 cm; gồm hai mặt:

a) Mặt trước nền màu xanh thẫm, ở giữa có hình Quốc huy, phía trên có ghi Quốc hiệu Việt Nam “CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” kiểu chữ in hoa đậm màu vàng bằng tiếng Việt phía dưới có dòng chữ “GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM LÂM” kiểu chữ in hoa đậm màu vàng. Góc dưới bên trái thẻ có 2 vạch màu vàng;

b) Mặt sau có màu xanh lá cây in hoa văn, ghi thông tin về người được cấp thẻ, thời điểm cấp thẻ, thời hạn cấp thẻ và cơ quan cấp thẻ; đóng dấu nổi của cơ quan cấp thẻ;

c) Ảnh màu cỡ 02 x 03cm; công chức chụp ảnh mặc trang phục đeo đầy đủ cấp hiệu theo quy định, thắt caravat, đội mũ Kê pi không đeo dây. Ảnh mới chụp.

3. Thẩm quyền cấp, thu hồi, tạm đình chỉ Giấy chứng nhận Kiểm lâm

a) Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cấp, thu hồi, tạm đình chỉ Giấy chứng nhận Kiểm lâm đối với chức danh Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm;
b) Cục trưởng Cục Kiểm lâm cấp, thu hồi, tạm đình chỉ Giấy chứng nhận Kiểm lâm đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Cục Kiểm lâm; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng; Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia; công chức Cục Kiểm lâm;

c) Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng cấp, thu hồi, tạm đình chỉ Giấy chứng nhận Kiểm lâm đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; Đội trưởng, Phó đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng; Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm cấp huyện; Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, phòng hộ; công chức Kiểm lâm thuộc thẩm quyền quản lý.

4. Cấp, đổi Giấy chứng nhận Kiểm lâm trong những trường hợp sau:
a) Cấp mới đối với trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận Kiểm lâm;

b) Cấp đổi đối với các trường hợp: Khi có thay đổi về thông tin ghi trên Giấy chứng nhận; bị hư hỏng, rách nát không sử dụng được; hết thời hạn sử dụng ghi trên Giấy chứng nhận; bị mất thẻ do các nguyên nhân khách quan.
5. Không cấp lại Giấy chứng nhận Kiểm lâm trong những trường hợp sau: đang trong thời gian xem xét, thi hành kỷ luật; đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
6. Các trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận Kiểm lâm: 
a) Bị hư hỏng, rách nát không sử dụng được; 
b) Có thay đổi về thông tin ghi trên Giấy chứng nhận; 
c) Hết thời hạn sử dụng ghi trên Giấy chứng nhận;
d) Nghỉ chế độ, chính sách; bị buộc thôi việc; chết;

đ) Chuyển công tác khác; 
e) Bị tòa án kết án bằng bản án hình sự có hiệu lực pháp luật; 
f) Khi phát hiện người được cấp Giấy chứng nhận không đảm bảo tiêu chuẩn, thẩm quyền cấp; 
g) Không đúng mẫu theo quy định.
7. Tạm đình chỉ sử dụng Giấy chứng nhận Kiểm lâm trong những trường hợp sau: 
a) Nghỉ có lý do dài hạn từ 03 tháng trở lên;
b) Đang trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác; 

c) Đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam.

IX. TRANG PHỤC

1. Áo, quần

1.1. Áo, quần Xuân - Hè (Mẫu số 10)

a) Áo sơ mi dài tay hoặc ngắn tay nam

- Áo được may bằng vải màu ánh vàng;

- Áo kiểu cổ bẻ hai ve, 2 túi ngực nổi, nắp túi hình cánh dơi, giữa túi có đố túi, trên nắp túi trái có chỗ cài bút, cúc áo bằng kim loại mạ vàng loại 17 mm (màu và kiểu dáng như cúc áo lễ phục), ngực áo chia 6 cúc (cả cúc cổ);

- Áo có bật vai đính cúc nhựa cùng màu cỡ 12 mm, thân sau áo làm cầu vai;

- Tay áo: Tay áo bên trái có đính phù điêu Kiểm lâm;

+ Áo dài tay : Măng séc tay rộng 55 mm, dài 240 mm.

+ Áo ngắn tay: Gập ra ngoài rộng 35 mm may 2 đường.

- Cả hai loại áo ngắn tay và dài tay là kiểu buông, khi sử dụng bỏ áo vào trong quần.

b) Áo sơ mi dài tay hoặc ngắn tay của nữ

- Màu sắc, loại vải như áo xuân hè nam;

- Áo kiểu cổ bẻ hai ve. Thân trước có 2 túi dưới có nắp liền, chiết 4 ly tạo dáng, thân sau có sống sau xanh te kiểu ký giả, cúc áo cỡ 17 mm (màu và kiểu như cúc áo lễ phục), ngực áo chia làm 4 cúc;

- Áo có bật vai đính cúc nhựa cùng màu, cúc cỡ 12 mm. 

- Tay áo: Tay áo bên trái có đính phù điêu Kiểm lâm.

+ Áo dài tay : Măng séc tay rộng 45 mm, dài 22 mm.

+ Áo ngắn tay: Gập vào trong may 1 đường.

- Cả hai loại áo ngắn tay và dài tay là kiểu buông, khi sử dụng không phải bỏ áo vào trong quần.

c) Quần nam và nữ: Kiểu dáng tương tự như quần áo lễ phục nam và nữ. Riêng màu vải áo quần xuân hè là màu rêu.
d) Juyp nữ: Kiểu cạp liền, thân trước xếp hai ly chìm; thân sau có kéo khóa cùng với màu quần; có xẻ sau, có một lớp lót; có màu rêu.

1.2. Áo, quần hiện trường (Mẫu số 11)

a) Áo hiện trường nam: sơ mi dài tay hoặc ngắn tay nam

- Áo được may bằng vải màu xanh lá cây; 
- Kiểu áo xuân hè cổ đứng có chân, dài tay, có măng séc, tay trái có đính lô gô;  
- Vai áo may bật vai, có cầu vai ống thêu chữ KL nằm ngang cầu vai, chữ màu xanh ánh vàng( như màu áo hè) thân trước có 2 túi ngực, nắp túi vát hai cạnh thẳng đến đầu sòi  nhọn, đính cúc kim loại mạ màu vàng ở giữa, bị túi kiểu hộp chặn 2/3 chiều rộng túi; Nẹp áo đính 7 cúc kim loại mạ màu vàng đường kính 16mm, gấu kiểu bo đai may chun điều chỉnh 2 bên sườn,  có xếp ly đai sườn thân trước và thân sau;
- Cầu vai thân sau có xếp ly 2 bên; Có thùa khuyết đeo phù hiệu kết hợp với ve áo và khuyết đeo biển tên ở ngực áo. Các đường diễu ve, cổ, túi, măng séc, bật vai diễu 4mm. Cổ, ve, nắp túi, măng séc ép bằng mex vải.
+ Áo dài tay : Măng séc tay rộng 55 mm, dài 240 mm.

+ Áo ngắn tay: Gập ra ngoài rộng 35 mm may 2 đường.

b) Áo hiện trường nữ: sơ mi dài tay hoặc ngắn tay nữ

T­¬ng tù nh­ kiÓu d¸ng ¸o kiÓm l©m hiÖn tr­êng nam kh¸c mét chç lµ ¸o n÷ cã thªm 2 chiÕt vai xuèng ngùc ¸o.
c) Quần hiện trường nam

- Quần được may bằng vải màu rêu;
- Kiểu quần âu cạp rời, thân trước may 2 ly lật, cạp quần có 6 dây đỉa dài 50mm, rộng 10mm. Cửa quần may moi khóa, dây kéo nhựa cùng màu vải, đầu cạp đính móc Inox và đính 1 cúc định vị bên trong;

- Có 2 túi dọc sườn, miệng túi chéo và 2 túi gối kiểu túi hộp chặn 2/3 rộng túi, nắp túi 2 cạnh vát thẳng đến đầu sòi nhọn. đính 1 cúc kim loại mạ màu vàng đường kính 16 mm;
- Thân sau có 2 túi hậu kiểu túi hộp như túi gối nhưng kích thước túi nhỏ hơn túi gối;
- Gấu quần vắt chỉ chìm, mặt gấu bằng, ống quần có đính cúc mặt ngoài, mặt trong có đỉa gài cúc bo gấu.
d) Quần hiện trường nữ:

Kiểu dáng: tương tự như kiểu quần kiểm lâm hiện trường nam.
1.3. Áo, quần Thu – Đông 
a) Áo, quần Thu - Đông kiểu dáng tương tự như quần áo lễ phục của nam và nữ. Riêng màu vải áo, quần Thu - Đông là màu rêu và trên tay trái áo Thu - Đông đính Ký hiệu Kiểm lâm (Mẫu số 12). 

b) Áo sơ mi trong (Mẫu số 13)

- Áo sơ mi nam: Áo may bằng vải màu trắng; kiểu áo sơ mi cổ đứng có chân, nẹp bong 32 mm có ép mex vải. có 1 túi ngực, không có nắp, nẹp áo đính 7 cúc nhựa màu trắng đường kính 12mm. áo dài tay, cửa tay có măng séc. Thân sau có cầu vai và may xếp ly 2 bên, áo may gấu bằng; các đường diễu cổ, nẹp. Măng séc diễu 5mm,cửa tay có may thép tay; mex cổ, măng séc dùng mex vải.
- Áo sơ mi nữ: Áo may bằng vải màu trắng; kiểu áo sơ mi cổ đứng có chân, nẹp áo bong 20mm hai bên, thân trước và thân sau mỗi bên có 1 chiết eo và 1 chiết ly gầm nách tạo dáng, áo tay dài có măng séc vuông cao 60mm, nẹp áo đính 6 cúc nhựa màu trắng đường kính 12mm; các đường diễu cổ, nẹp, măng séc diễu 2mm. Mex cổ dùng mex vải.
1.4. Áo bông (Mẫu số 14)
Áo may bằng vải màu rêu. Kiểu áo chống rét may 3 lớp, 2 lượt cổ. Lớp cổ cao bên trong may liền nẹp khóa nhựa kéo cao tới cằm, lớp ve cổ bên ngoài ve hình chữ K được may liền với nẹp, áo có 4 cúc kim loại mạ vàng đường kính 22mm, vai áo có bật vai để đeo cầu vai, tay áo bên trái đính lô gô, phía bên trong cửa tay áo có lớp bo chun chắn gió, ngoài cửa tay có cá tay và đính 1 cúc kim loại mạ màu vàng đường kính 15mm. Áo có 2 túi ngực ốp nổi, nắp lượn hình cánh nhạn được đính 1 cúc kim loại mạ vàng đường kính 15mm, giữa bị túi có đố, đáy túi may lượn tròn. Hai túi sườn phía dưới bổ chìm, miệng túi cơi  40mm may chếch lên về phía nẹp áo .Áo có đai may bằng vải thắt tại eo, đầu khóa bằng nhựa cùng màu vải. Lớp bông sơ mốc loại 100g dùng cho thân áo. loại 80g dùng cho tay áo.  lớp lót bằng vải cốt tông màu sắc cùng màu với màu vải chính, phía trong lót có 2 túi lót ngực ở thân trước. Các đường diễu cổ, nẹp, túi, bật vai, cá tay diễu 5mm

1.1. Lễ phục (Mẫu số 15)
a) Lễ phục mùa đông

- Áo nam: Áo bằng vải màu trắng hồng;
+ Kiểu ve áo cổ bẻ chữ K, có 4 túi nổi, đáy túi tròn, giữa túi có đố túi, hai túi dưới nổi, nắp túi hình cánh dơi. Đứng thân trước, áo có ken vai; vải lót cùng màu với vải chính: thân trước, tay áo, cầu vai sau;

+ Cúc đính trên túi áo: hai túi trên đính cúc 17 mm, hai túi dưới đính cúc 22 mm làm bằng kim loại mạ màu vàng giữa cúc có hình ngôi sao 5 cánh, biểu tượng hai cành tùng đơn viền xung quanh;
+ Ngực áo cài 4 cúc 22 mm làm bằng kim loại mạ màu vàng giữa cúc có hình ngôi sao 5 cánh, biểu tượng hai cành tùng đơn viền xung quanh;

+ Tay áo làm bác tay (không có lé tay);

+ Thân sau có xẻ sống.

- Quần nam: Quần bằng vải màu trắng hồng;
Kiểu nổi 2 túi dọc chéo, 1 túi sau 2 viền. Thân sau có 1 túi hậu cài khuy kim loại, cửa quần có khoá kéo, cạp quần có 6 đai dây lưng, gấu quần được cắt vát về phía li trước có đáp mặt nguyệt để giữ poly mũi giầy. Đầu cạp làm 2 móc và 1 cúc hãm  trong.

- Áo nữ: Áo bằng vải màu trắng hồng;
+ Kiểu ve áo cổ bẻ chữ K, có 2 túi nổi, miệng túi vát, 2 nắp túi có sòi. Thân trước đính 4 cúc 22 mm (màu và hình dáng như mô tả ở phần áo nam), áo có chiết ly tạo dáng;

+ Dựng thân trước, áo có ken vai, lót vải đồng màu với vải chính, thân trước, tay áo, cầu vai áo, thân sau. Tay áo làm bác tay (không có lé tay).

- Quần nữ: Áo bằng vải màu trắng hồng;
Kiểu 2mm chìm, túi thẳng, cửa quần khoá kéo cạp quần có 6 đai dây lưng, gấu quần được cắt vát về phía li trước có đáp mặt nguyệt để giữ poly mũi giầy. Đầu cạp làm 2 móc và 1 cúc hãm  trong.

b) Lễ phục mùa hè

- Áo nam: Áo ngắn tay, vải màu trắng hồng;
+ Kiểu ve áo cổ bẻ chữ K, có 4 túi nổi, đáy túi tròn, giữa túi có đố túi, hai túi dưới nổi, nắp túi hình cánh dơi. Đứng thân trước, áo có ken vai; vải lót cùng màu với vải chính: thân trước, tay áo, cầu vai sau;

+ Cúc đính trên túi áo: hai túi trên đính cúc 17 mm, hai túi dưới đính cúc 22 mm làm bằng kim loại mạ màu vàng giữa cúc có hình ngôi sao 5 cánh, biểu tượng hai cành tùng đơn viền xung quanh;

+ Ngực áo cài 4 cúc 22 mm làm bằng kim loại mạ màu vàng giữa cúc có hình ngôi sao 5 cánh, biểu tượng hai cành tùng đơn viền xung quanh;

+ Tay áo làm bác tay (không có lé tay);

+ Thân sau có xẻ sống.

- Áo nữ: Áo ngắn tay bằng vải màu trắng hồng;
+ Kiểu ve áo cổ bẻ chữ K, có 2 túi nổi, miệng túi vát, 2 nắp túi có sòi. Thân trước đính 4 cúc 22 mm (màu và hình dáng như mô tả ở phần áo nam), áo có chiết ly tạo dáng;

+ Dựng thân trước, áo có ken vai, lót vải đồng màu với vải chính, thân trước, tay áo, cầu vai áo, thân sau. Tay áo làm bác tay (không có lé tay);
- Quần nam, quần nữ: giống quần nam, quần nữ lễ phục mùa đông.


2. Mũ Kêpi (Mẫu số 16)
- Mũ kêpi được may bằng vải màu rêu;
- Mũ kêpi có thành bằng vải màu xanh lá cây sẫm, đỉnh và cầu mũ được may loại vải màu rêu, phía trước có lưỡi trai bằng nhựa màu đen bóng, thấp dần về phía trước;

- Mũ có 2 dây coóc đông được tết bằng sợi kim tuyến màu vàng, hai đầu đính cúc kim loại màu vàng, trên mặt cúc có hình ngôi sao 5 cánh nổi. Trên mũ phía trước được đính Kiểm lâm hiệu (Kiểm lâm hiệu được mô tả như phần trên). 

- Hai bên thành mũ có đính 4 ôđê tạo sự thông thoáng cho người đội muc;

- Thành mũ phía trước được dựng bằng nhựa mỏng để tạo dáng;

- Lót cầu mũ làm bằng vải tráng nhựa, phía trong được gắn bột xốp tạo độ êm khi đội mũ.

3. Mũ mềm (Mẫu số 17)

- Mũ mềm được may bằng vải màu rêu;

- Kiểu mũ lưỡi trai, phía trên đỉnh mũ các đường may chia làm 8 khoảng theo chiều dài mũ, hai bên cạnh mũ mỗi bên đính 3 ôđê tạo sự thông thoáng cho người sử dụng. Phía trước mũ có lưỡi trai cứng tạo dáng mũ, phía trên trán có lưỡi trai cứng hình bán nguyệt tạo dáng khoẻ cho mũ, trên lưỡi trai phía trên mũ có 1 ôđê để gắn Kiểm lâm hiệu. Phía sau mũ có dây nhựa cùng màu với vải chính để điều chỉnh độ rộng hẹp của mũ phù hợp với người sử dụng;

4. Ca-ra-vát (Mẫu số 18)

- Ca-ra-vát được may bằng vải màu rêu;

- Ca-ra-vát kiểu thắt sẵn có khoá kéo, có chốt hãm tự động.
5. Dây lưng (Mẫu số 19)

- Thắt lưng được làm bằng da màu nâu sẫm, bản rộng 35 mm;

- Khoá thắt lưng làm bằng kim loại màu vàng, ở giữa mặt khoá có vòng tròn phía trong có chữ " KL " màu vàng nhạt;

- Khoá thắt lưng kiểu khoá có chốt cố định phía trong, khi sử dụng dây lưng được dấu nối vào phía trong.
6. Tất chân (Mẫu số 20)


Chất liệu cotton màu xanh rêu.
7. Giầy da (Mẫu số 21)

Giầy được làm bằng da màu đen, thấp cổ, đế dầy cao trung bình, có dây buộc.

8. Giầy đi rừng (Mẫu số 22)
Bằng vải màu xanh rêu, kiểu cao cổ, buộc dây để bảo vệ mắt cá chân, chống sai khớp chân khi trượt ngã trong khi đi rừng
9. Cặp đựng tài liệu (Mẫu số 23)

   Chất liệu giả da màu đen có khóa và chia ngăn đựng tài liệu.
10. Áo mưa

Áo mưa bằng nilon hoặc vải tráng nhựa, màu xanh ghi được may theo kiểu áo khoác mangtosan, có đai lưng, hai hàng cúc.

X. SỐ LƯỢNG, NIÊN HẠN SỬ DỤNG

	TT
	Tên 
	Số lượng
	Niên hạn 
sử dụng
	Mẫu số
	Ghi chú

	1
	Kiểm lâm hiệu
	 
	 
	Mẫu số 01
	 

	2
	Cờ hiệu
	 
	 
	Mẫu số 02
	 

	3
	Cờ truyền thống
	 
	 
	Mẫu số 03
	 

	4
	Ký hiệu
	 
	 
	Mẫu số 04
	 

	5
	Biển tên
	 
	 
	Mẫu số 05
	 

	6
	Ve áo
	 02 bộ
	01 năm 
	Mẫu số 06
	 

	7
	Cấp hiệu các chức danh lãnh đạo
	02 bộ
	01 năm
	Mẫu số 07
	

	8
	Cấp hiệu các chức danh chuyên môn nghiệp vụ
	02 bộ
	01 năm
	Mẫu số 08
	

	9
	Giấy chứng nhận Kiểm lâm
	01 giấy
	05 năm
	Mẫu số 09
	 

	10
	Áo, quần Xuân - Hè
	01 bộ
	01 năm
	Mẫu số 10
	Cấp lần

đầu 2 bộ

	11
	Áo, quần hiện trường
	01 bộ
	01 năm
	Mẫu số 11
	Cấp lần

đầu 2 bộ

	12
	Áo, quần Thu - Đông
	01 bộ
	02 năm
	Mẫu số 12
	Cấp lần

đầu 2 bộ

	13
	Áo bông
	01 bộ
	02 năm
	Mẫu số 13
	 

	14
	Áo, quần lễ phục
	01 bộ
	05 năm
	Mẫu số 14
	 

	15
	Mũ Kêpi
	01 mũ
	02 năm
	Mẫu số 15
	Mũ Kêpi 

lễ phục

1mũ/5năm

	16
	Mũ mềm
	01 mũ
	01 năm
	Mẫu số 16
	 

	17
	Ca - ra - vat
	01 chiếc
	02 năm
	Mẫu số 17
	 

	18
	Dây lưng
	01 chiếc
	02 năm
	Mẫu số 18
	 

	19
	Tất chân
	02 đôi
	01 năm
	Mẫu số 19
	 

	20
	Giầy da
	01 đôi
	01 năm
	Mẫu số 20
	 

	21
	Giầy đi rừng
	01 đôi
	01 năm
	Mẫu số 21
	 

	22
	Cặp dựng tài liệu
	01 chiếc
	02 năm
	Mẫu số 22
	 

	23
	Áo mưa
	01 áo
	02 năm
	 
	 


Tùy theo điều kiện thực tế và khí hậu của từng khu vực, Cơ quan Kiểm lâm có thẩm quyền quyết định việc cấp phát trang phục cho công chức, viên chức Kiểm lâm theo số lượng, niên hạn sử dụng cho phù hợp.
XI. KÈM THEO PHỤ LỤC NÀY MẪU KÝ HIỆU, PHÙ HIỆU, CỜ HIỆU, CỜ TRUYỀN THỐNG, BIỂN TÊN, CẤP HIỆU, TRANG PHỤC CỦA KIỂM LÂM

PHỤ LỤC II

KÝ HIỆU, PHÙ HIỆU, BIỂN TÊN, CẤP HIỆU, TRANG PHỤC CỦA 

LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ RỪNG

(Kèm theo Nghị định số        /2018/NĐ-CP ngày        tháng       năm 2018 của Chính phủ)

I. PHÙ HIỆU (Mẫu số 01)

Phù hiệu Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách có dạng hình tròn nền xanh cô ban, đường kính 35 mm, chính giữa có hình ngôi sao vàng nền đỏ, hai bên ngôi sao in hình bông lúa vàng, phía dưới hình bánh xe công lý có in chữ "BẢO VỆ RỪNG".


Phù hiệu “BẢO VỆ RỪNG” được gắn trên mũ.

II. KÝ HIỆU  (Mẫu số 02)
Ký hiệu Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách có dạng hình tròn nền xanh cô ban, đường kính 85 mm, chính giữa hình ngôi sao vàng nền đỏ, hai bên ngôi sao in hình cành lá non màu vàng, phía trên cùng in chữ "BẢO VỆ RỪNG".

Ký hiệu “BẢO VỆ RỪNG” được gắn trên tay áo bên trái.

III. BIỂN TÊN (Mẫu số 03)

Biển tên của Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách có dạng hình chữ nhật, kích thước 18 x 70 mm, bằng kim loại, nền màu xanh cô ban, bên trái có hình logo bảo vệ rừng, bên phải có dòng chữ ghi họ tên người sử dụng;


Biển tên được gắn bên trái ngực áo.


IV. CẤP HIỆU (Mẫu số 04)
- Chất liệu: bằng dây dệt sợi, màu xanh cô ban;
- Kiểu cầu vai hình đa giác; kích thước chiều dài là 130 mm, chiều rộng phần đuôi là 55mm, chiều rộng phần đầu cầu vai là 45mm.  Phần đầu cầu vai có gắn chốt kim loại màu vàng có chữ BVR, phần đuôi cầu vai có gắn vạch đỏ ngang rộng 5mm. Cấp hiệu có 3 vạch là Đội trưởng bảo vệ rừng, có 2 vạch là nhân viên bảo vệ rừng có thời gian làm việc từ 5 năm trở lên, có 1 vạch là nhân viên bảo vệ rừng có thời gian làm việc dưới 5 năm.
V. TRANG PHỤC

1. Áo, quần

1.1. Áo, quần Xuân - Hè (Mẫu số 05)

a) Áo sơ mi dài tay hoặc ngắn tay nam

- Màu xanh rêu;


- Kiểu áo chiết gấu, bo đai, cổ đứng, thân trước có 2 túi ngực ốp ngoài, giữa bản túi có đố túi, góc đáy túi tròn, nắp túi giữa vát nhọn, hai cạnh góc vuông; nẹp áo có 7 cúc nhựa cùng màu vải; thân sau có cầu vai để đeo cấp hiệu;  mỗi bên chếp 1 ly; hai bên sườn có mở xẻ đai, đính cúc. Áo dài tay, tay áo có măng séc tròn, có mổ thép tay nhọn; áo ngắn tay, cửa tay úp vào trong; tay áo bên trái có gắn logo "BẢO VỆ RỪNG".


b) Áo sơ mi dài tay hoặc ngắn tay nữ


- Màu xanh rêu;


- Kiểu áo chiết gấu, bo đai, thân trước có hai chít vai, ngực áo có hai túi ốp nổi ngoài, giữa túi có đố túi, góc đáy túi trên, nắp giữa vát nhọn, 2 cạnh góc vuông; nẹp áo có cúc nhựa cùng màu vải; thân sau có cầu vai, mỗi bên có chếp 1 ly, 2 bên sườn có mở xẻ đai, đính cúc; vai áo có cầu vai để đeo cấp hiệu. Áo dài tay có măng sét trên, có mổ thép tay; áo ngắn tay, cửa tay úp vào trong; tay áo bên trái có gắn logo "BẢO VỆ RỪNG".


c) Quần nam


- Màu xanh rêu;


- Kiểu quần âu, cạp rời, 2 túi chéo, thân trước mỗi bên có 2 ly lật về sườn, cửa quần may khóa kéo bằng nhựa cùng màu, đầu cạp có móc cài cúc, quai nhê; thân sau có chiết ly và hai túi sau viền, cài cúc nhựa, cạp quần có 6 dây đỉa.


d) Quần nữ:


- Màu xanh rêu;


- Kiểu quần âu, cạp rời thân trước không ly, có 2 túi chéo 2 bên sườn, cửa quần may khóa kéo bằng nhựa cùng màu, đầu cạp có móc và cúc nhựa hãm bên trong; thân sau có chít 2 bên cạp quần.

1.2. Áo, quần Thu – Đông (Mẫu số 06)
a) Áo nam ngoài


- Màu xanh rêu;


- Kiểu áo khóa ngoài, cổ bẻ chữ K, nẹp áo cài 4 cúc; thân trước có 2 túi ốp ngoài, giữa bản túi có đố túi, góc đáy túi trên, nắp túi giữa vát nhọn, hai cạnh góc vuông, thân sau có sống sau và xẻ sau; 2 bên vai có gắn bật vai để đeo cấp hiệu; tay áo thiết kế kiểu tay áo vest, có bác tay, tay áo bên trái có logo "BẢO VỆ RỪNG"; đính cúc nhựa cùng màu vải; bên trong có lót áo cùng màu  vải, thân áo được ép mex mùng.

b) Áo nữ ngoài


- Màu xanh rêu;


- Kiểu áo khóa ngoài, cổ bẻ chữ K, nẹp áo cài 4 cúc; thân trước có 2 túi ốp dưới, giữa bản túi có đố túi, góc đáy túi trên, nắp túi giữa vát nhọn, hai cạnh góc vuông, thân sau có xẻ sau và sống sau; 2 bên vai có gắn bật vai để đeo cấp hiệu; tay áo thiết kế kiểu tay áo vest, có bác tay, tay áo bên trái có logo "BẢO VỆ RỪNG"; đính cúc nhựa cùng màu; vải bên trong có lót cùng màu vải áo và có 1 túi lót chạy dọc theo nẹp áo; thân áo được ép mex mùng.
c) Quần nam


- Màu xanh rêu;


- Kiểu quần âu, cạp rời, 2 túi chéo; thân trước mỗi bên có 2 ly lật về sườn; cửa quần may khóa kéo bằng nhựa cùng màu, đầu cạp có móc cài cúc, quai nhê; thân sau có chiết ly và hai túi sau viền, cài cúc nhựa, cạp quần có 6 dây đỉa.
d) Quần nữ


- Màu xanh rêu;


- Kiểu quần âu, cạp rời thân trước không ly, có 2 túi chéo 2 bên sườn, cửa quần may khóa kéo bằng nhựa cùng màu, đầu cạp có móc và cúc nhựa hãm bên trong; thân sau có chít 2 bên cạp quần.

đ) Áo sơ mi trong nam


- Màu trắng;


- Kiểu áo sơ mi bỏ trong quần, cổ đức đeo cavat, thân trước bên trái có 1 túi ốp đáy túi trên bên trong có cài bút, nẹp áo có 7 cúc nhựa màu trắng, áo dài tay có măng sét góc măng sét trên có mổ thép tay; thân sau có cầu vai, mỗi bên chếp 1 ly.
e) Áo sơ mi trong nam


- Màu trắng;


- Kiểu áo sơ mi cổ đức đeo cavat, thân trước có chiết ly eo và ly sườn để tạo dáng áo, nẹp áo có 6 cúc nhựa cùng màu vải, thân sau có chiết eo 2 hai bên sườn , áo dài tay có măng séc vuông.


1.3. Áo bông (Mẫu số 07)

a) Áo bông nam:


- Màu xanh rêu;


- Kiểu áo bông 3 lớp, cổ bẻ có kéo khóa ở giữa cổ; thân trước có hai túi ốp trên có nắp, bản túi có đố túi ở giữa, góc túi tròn, nắp túi có sòi nhọn ở giữa, hai cạnh nắp góc vuông, bên dưới có hai túi bổ chéo ở hai bên; áo có bật vai ở hai bên để đeo cấp hiệu; tay áo có sống tay, bụng tay, gấu tay áo có cá tay; thân sau có cầu vai làm xúp; sườn áo có chặn đỉa sườn, có dây đai thắt, có khóa nhựa ở đai ở đai áo; bên trong áo có bông trần ở thân trước, thân sau, tay áo, hai bên lót thân trước có bổ túi lót kéo khóa, bên trong cửa tay áo có bo mút cửa tay; nẹp áo bên trong kéo khóa, bên ngoài có 4 cúc nhựa cài ngoài áo cùng màu vải, tay áo bên trái có lô gô "BẢO VỆ RỪNG";  
b) Áo bông nữ:


- Màu xanh rêu;


- Kiểu áo bông 3 lớp, cổ bẻ có kéo khóa ở giữa cổ; thân có 2 túi bổ chéo ở dưới eo áo; vai áo có bật vai để đeo cấp hiệu; tay áo kiểu vest có cá tay; thân sau có đề cúp thân sau, eo áo có chun ngầm, có cúc tăng giảm eo theo cỡ người; Bên trong áo có lót bông trần, bên trong thân trước có túi lót, gấu tay áo bên trong có bo mút của tay chắn gió; nẹp áo kéo khóa, cài cúc cùng màu vải bên ngoài; tay áo bên trái có gắn logo "BẢO VỆ RỪNG".

3. Ve cài áo (Mẫu số 08)
Hình bình hành, kích thước 55 x 32 mm, màu xanh cô ban, bên trong có cốt nhựa, giữa có phù hiệu bằng kim loại màu trắng bạc đường kính 20 mm, phía mặt sau có ghim để cài trên đầu cổ áo;

2. Mũ mềm (Mẫu số 09)

Màu xanh rêu, kiểu mũ lưỡi trai, phía trên đỉnh mũ có các đường may chia làm 8 khoảng theo chiều dài mũ, hai bên cạnh mũ mỗi bên đính 3 ôđê tạo sự thông thoáng cho người sử dụng. Phía trước mũ có lưỡi trai cứng tạo dáng mũ, phía trên trán có lưỡi trai cứng hình bán nguyệt, phía trên lưỡi trai mũ có 1 ôđê để gắn sao mũ. Phía sau mũ có dây nhựa cùng màu với vải để điều chỉnh độ rộng hẹp của mũ phù hợp với người sử dụng.


3. Mũ cối bảo hộ (Mẫu số 10)
Mũ cối có phần cốt được làm bằng nhựa tổng hợp, độ cứng phần cốt mũ đảm bảo chịu được nước, ẩm ướt không bị mủn; vải lợp mũ màu xanh rêu; quai mũ có chất liệu da thuộc hoặc nhựa tái sinh;


4. Ca - ra – vat (Mẫu số 11)

Màu xanh rêu, kiểu củ ấu may sẵn, có khóa kéo điều chỉnh độ rộng cổ khi sử dụng. Cavat nam chỗ rộng nhất 90 mm, độ dài trung bình là 430 mm. Cavat nữ chỗ rộng nhất là 80 mm, độ dài trung bình là 400 mm.


5. Dây lưng (Mẫu số 12)

Bằng da màu nâu sẫm, bản rộng 35 mm; kiểu khoá có chốt cố định phía trong, làm bằng kim loại màu vàng, ở giữa mặt khoá có in chữ BVR.


6. Giầy da (Mẫu số 13)

Giày da ngắn cổ, màu đen, buộc dây; giày da nam đế cao 30 mm, giày da nữ đế cao 50 mm.

7. Giầy đi rừng (Mẫu số 14)

Bằng vải màu xanh rêu, kiểu cao cổ, buộc dây để bảo vệ mắt cá chân, chống sai khớp chân khi trượt ngã trong khi đi rừng;

8. Tất chân (Mẫu số 15)

Chất liệu cotton màu xanh rêu.
9. Áo mưa

 Áo mưa bằng nilon. 

Áo riêng, quần riêng.

VI. SỐ LƯỢNG, NIÊN HẠN SỬ DỤNG

	TT
	Tên 
	Số lượng
	Niên hạn sử dụng
	Mẫu số

	1
	Phù hiệu 
	
	
	Mẫu số 01

	2
	Ký hiệu
	
	
	Mẫu số 02

	3
	Biển tên
	01 biển
	02 năm
	Mẫu số 03

	4
	Cấp hiệu
	02 bộ
	01 năm
	Mẫu số 04

	5
	Áo, quần Xuân - Hè 
	02 bộ
	01 năm
	Mẫu số 05

	6
	Áo, quần Thu - Đông
	01 bộ
	02 năm
	Mẫu số 06

	7
	Áo bông
	01 bộ
	03 năm
	Mẫu số 07

	8
	Ve cài áo
	02 bộ
	01 năm
	Mẫu số 08

	9
	Mũ mềm
	01 chiếc
	02 năm
	Mẫu số 09

	10
	Mũ cối bảo hộ
	01 chiếc
	01 năm
	Mẫu số 10

	11
	Ca - ra - vat
	01 chiếc
	02 năm
	Mẫu số 11

	12
	Dây lưng
	01 chiếc
	02 năm
	Mẫu số 12

	13
	Giầy da
	01 đôi
	02 năm
	Mẫu số 13

	14
	Giầy đi rừng
	02 đôi
	01 năm
	Mẫu số 14

	15
	Tất chân
	02 đôi
	01 năm
	Mẫu số 15

	
	Áo mưa
	01 bộ
	02 năm
	



Tùy theo điều kiện thực tế và khí hậu của từng khu vực, chủ rừng quyết định việc cấp phát trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách theo số lượng, niên hạn sử dụng cho phù hợp.

VII. KÈM THEO PHỤ LỤC NÀY MẪU KÝ HIỆU, PHÙ ĐIÊU, BIỂN TÊN, CẤP HIỆU, TRANG PHỤC CỦA LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ RỪNG
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